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PHÒNG BẢO VỆ VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1953
Quê quán: Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437541301       DĐ 0912770197
Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện              
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1968
Quê quán: Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Ngõ 177, nhà 15D, Phùng Khoang, 
Từ Liêm, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0435534527      DĐ 0903212298
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Trưởng phòng: HÀN GIA LONG
     

         

Họ và tên: HỒ CÔNG HẠNH             

Họ và tên : ĐỖ DUY CHÍ            

Ngày tháng năm sinh: 25/4/1988
Quê quán: Điền Xá, Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 09/11/1981
Quê quán: Đức Bác, Lập Trạch, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Số 25 Hạ Hồi, Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904228389
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Cảnh sát
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1970
Quê quán: Tây Hồ, Thọ Xuân, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Phòng 109, B13 Thanh Xuân Bắc, 
 vvThanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435540007
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Họ và tên: TRẦN TRUNG HIẾU 

Họ và tên: TRẦN TUẤN HUY                              

Họ và tên: LÊ ĐÌNH HOÀNG                       

Ngày tháng năm sinh: 17/9/1989
Quê quán: Bắc Giang
Nơi ở hiện nay: Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01258988885
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 13/10/1978
Quê quán: Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: A3, nhà số 1, TT UBKHXH, 
Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437622355       DĐ 0914205777
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý hành chính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 06/8/1976
Quê quán: Tế Lợi, Nông Cống, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 38/123 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437564687          DĐ 0988067919
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Họ và tên: KHỔNG LINH 

Họ và tên: HOÀNG TIẾN NAM

Họ và tên: HOÀNG THANH SƠN                       

Ngày tháng năm sinh: 10/6/1983
Quê quán: Liên Khê, Khoái Châu, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Số 32/207 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội   
Điện thoại: NR 046684686          DĐ 0948883683
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công nghệ máy tính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 23/12/1984
Quê quán: Dũng Tiền, Thường Tín, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Dũng Tiền, Thường Tín, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0977934123
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1983
Quê quán: Thái Anh, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 30, ngõ 90, Láng Hạ, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437761305       DĐ 0932231288
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: LÊ ĐÌNH THÀNH

Họ và tên: NGUYỄN MINH TOÁN                                         

Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN                

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1981
Quê quán: Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên
Điện thoại: NR 0321940527         DĐ 0975524881
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 26/3/1967
Quê quán: Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 81, Ngõ 44, Phố Hào Nam, Hà Nội  
Điện thoại: DĐ 0904186793
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2012 đến nay. 

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC PHÙNG
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Ngày tháng năm sinh: 07/5/1949
Quê quán: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 15, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Tổ 48,  Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: DĐ 0903428433
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1974 đến năm 2006.

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1950
Quê quán: Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số nhà 25, tổ 29, ngách 168/47, 
Kim Giang, Đại Kim, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: NR 0435596843
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1967 đến năm 2005.

Nguyên Giám đốc: 
NGUYỄN THỊ MẬN 

Nguyên Phó Giám đốc: 
NÔNG THỊ ĐẸP                                          

Họ và tên: HOÀNG THỊ BƯỞI                         

Ngày tháng năm sinh: 02/6/1950
Quê quán: Tam Kim, Nguyên Bình, Cao Bằng
Nơi ở hiện nay: Số 37, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Tổ 48, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1974 đến năm 2005.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU
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Ngày tháng năm sinh: 20/10/1948
Quê quán: Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 15, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Tổ 48, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437540535          DĐ 01685286306
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1971 đến năm 2009.

Ngày tháng năm sinh: 07/6/1955
Quê quán: Ân Thi, Ân Thi, Hưng Yên 
Nơi ở hiện nay: TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Tổ 48, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến năm 2010.

Nguyên Trưởng phòng: 
NGUYỄN TIẾN ĐỈNH

Họ và tên: PHAN THỊ HẬU

Nguyên Trưởng phòng: 
NGUYỄN THỊ HẬU                      

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1951
Quê quán: Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 19, Ngõ 31, Đường Xuân Diệu, 
Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: NR 0462944451           DĐ 0985910160
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1993 đến năm 2007.
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Ngày tháng năm sinh: 10/12/1954
Quê quán: Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Ngõ 180, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0984093836
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1978 đến năm 2009.

Ngày tháng năm sinh: 13/12/1944
Quê quán: Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Số 20, TT Cục Lưu trữ Nhà nước,
Tổ 48,  Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn thư - Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến  7/2005.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOA

Nguyên Trưởng phòng: 
TRẦN THỊ HƯƠNG

Họ và tên: NGUYỄN QUANG LỆ                

Ngày tháng năm sinh: 05/02/1953
Quê quán: Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Phòng 19, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Tổ 48, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: NR 0437560578
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử                       
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1977 đến năm 2008.



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

213

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 04/01/1950
Quê quán: Tiên Hiệp, Duy Tiên, Hà Nam 
Nơi ở hiện nay: Phòng 1, D17, Lương Đình Của, 
Kim Liên, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 2004.

Ngày tháng năm sinh: 13/7/1947
Quê quán: Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Phố Võng Thị, Phường Bưởi, 
Tây Hồ, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân                        
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1987 đến năm 2007

Họ và tên: MAI THỊ LOAN

Họ và tên: ÔNG THỊ NHUNG 

Nguyên Trưởng phòng: NGUYỄN TRỌNG THANH                

Ngày tháng năm sinh: 12/6/1949
Quê quán: Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 133, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, 
Đống Đa, Hà Nội 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến năm 2005.
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Ngày tháng năm sinh: 19/8/1953
Quê quán: Lạng Phong, Nho Quan, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: phòng 22, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Ngõ 100, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến năm 2009.

Ngày tháng năm sinh: 05/5/1946
Quê quán: Thái Bình
Nơi ở hiện nay: P3, B5, TT KHXH&NV, Cống Vị, 
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438328787       DĐ 0988478773
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến năm 2001.

Nguyên Trưởng phòng: 
QUÁCH THỊ THƯ

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÀ

Họ và tên: HÀ THỊ PHI VÂN                 

Ngày tháng năm sinh: 08/5/1950
Quê quán: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Số 17, hẻm 9/14/12, Lương Đình Của, 
Kim Liên, Hà Nội
Điện thoại: NR 048527654
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 2005.
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Ngày tháng năm sinh: 03/3/1946
Quê quán: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ

Họ và tên:    HOÀNG ÍCH MINH

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ MẤT
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Ngày tháng năm sinh: 25/5/1978
Quê quán: Ngọ c Tả o, Phú c Thọ , Hà  Nộ i
Nơi ở hiện nay: Song Phượ ng, Đan Phượ ng, Hà  Nộ i
Trình độ chuyên môn: Trung cấ p Văn thư - Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến năm 2010.

Ngày tháng năm sinh: 09/6/1971
Quê quán: Hưng Hóa, Tam Nông, Phú Thọ
Nơi ở hiện nay: P502, B6, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến năm 2002.

Họ và tên: ĐỖ  THỊ  CẢ NH 

Họ và tên: ĐỖ THỊ MINH GIANG                              

Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG HẠNH                  

Ngày tháng năm sinh: 15/8/1983                                    
Quê quán: Mỹ Đức, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: NR 0433511764            DĐ 0985405668
Email: minhgiang2308@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng 
Anh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến năm 2011.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 09/7/1982
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Bắc Ninh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: 2005 đến 2010.

Ngày tháng năm sinh: 24/10/1981
Quê quán: Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà  Nam
Nơi ở hiện nay: Xuân La, Tây Hồ , Hà  Nộ i 
Trình độ chuyên môn: Lưu trữ viên trung cấp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến năm 2010.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 

Họ và tên: BÙI KIM HUÊ

Họ và tên: ĐỖ  THỊ  NGÂN          

Ngày tháng năm sinh: 20/3/1961
Quê quán: Nam Định
Nơi ở hiện nay: TT Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, 
Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Trình độ chuyên môn:  Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đế n năm 2008.
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Ngày tháng năm sinh: 16/5/1981
Quê quán: Vĩ nh Phú c
Nơi ở hiện nay: Kim Chung, Đông Anh, Hà  Nộ i
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2011

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1985
Quê quán: Liên An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Ngõ 114, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: NR 0466756266           DĐ 01662126059
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến năm 2011.

Họ và tên: NGUYỄ N CÔNG TRỌ NG 

Họ và tên: NGUYỄ N THỊ  THÚ Y  

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾN                       

Ngày tháng năm sinh: 25/5/1971
Quê quán: Khoá i Châu, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: 37/530, Thụ y Khuê, Hà  Nộ i
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến năm 2010.
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Ngày tháng năm sinh: 11/11/1985
Quê quán: Quả ng Xương, Thanh Hó a
Nơi ở hiện nay: Xuân Đỉ nh, Từ  Liêm, Hà  Nộ i
Điện thoại: DĐ 0986422190
Trình độ chuyên môn: Trung cấ p Văn thư - Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến năm 2010.

Họ và tên: ĐỖ  THỊ  XUYÊN 
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TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA IV
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Ngày tháng năm sinh: 25/4/1958
Quê quán: Giao Hoành, Giao Thủy, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: NR 0838955876  DĐ 0909027023
Email: phamthihuett4@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ lịch sử Việt Nam,
Cử nhân Hán Nôm, Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

Giám đốc: PHẠM THỊ HUỆ 

Phó Giám đốc: NGUYỄN XUÂN HÙNG             

Ngày tháng năm sinh: 30/6/1975
Quê quán: Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 3, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: NR 0636284264    DĐ 0983355620
Email: xuanhungtt4@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1999 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 20/12/1983
Quê quán: Đông Long, Tiền Hải, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm
Điện thoại: DĐ 0988523181
Email: fanshinyan3012@gmail.com
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 29/3/1984
Quê quán: Hương Sơ, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: 2B, Ngô Quyền, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: NR 054516840 DĐ 01677635320
Email: cothomphuong@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Phó trưởng phòng: PHẠM THỊ YẾN 

Họ và tên: BÙI THỊ MAI

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG                       

Ngày tháng năm sinh: 09/9/1987
Quê quán: Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 3/2, Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0978427086
Email: thimaitt4@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

PHÒNG TÀI LIỆU MỘC BẢN
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Ngày tháng năm sinh: 20/12/1986
Quê quán: Diễn Phú, Diễn Châu, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 3/2, Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01689199545
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: CAO THỊ QUANG 
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Ngày tháng năm sinh: 23/10/1985
Quê quán: Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 6, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Điện thoại: DĐ 0976241826
Thời gian công tác tại Cục: từ năm  2009 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 29/7/1987
Quê quán: Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Nơi ở hiện nay: Số 1, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0942239206
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính Văn thư
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: BÙI THỊ NGA 

Họ và tên: ĐÀO THÀNH CÔNG

Họ và tên: PHAN THỊ ĐỦ                       

Ngày tháng năm sinh: 07/9/1984
Quê quán: Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Số 6, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng  
Điện thoại: NR 0303644017 DĐ 01668672877
Email: thanhcongcctt4@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

PHÒNG THU THẬP - CHỈNH LÝ
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Ngày tháng năm sinh: 28/7/1985
Quê quán: Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 6, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0977951885
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/3/1983
Quê quán: Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 6, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01672169979
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM HƯỞNG

Họ và tên: BÙI KHẮC QUYẾT                      

Ngày tháng năm sinh: 28/02/1987
Quê quán: Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 01698702896
Email: nguyenkimhuongqt@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 07/6/1987
Quê quán: Xuân Sơn Bắc, Đồng Xuân, Phú Yên
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0985398103
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1984
Quê quán: Quảng Ninh, Quảng Xương, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay:  Lê Thánh Tôn, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01669876681
Email: trinhphuong33@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: HUỲNH THANH SANG

Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUYÊN

Họ và tên: TRỊNH THỊ PHƯỢNG  

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1985
Quê quán: Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay:  Số 6, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Điện thoại: DĐ 0984669730
Email: duyennguyentt4@gmail.com
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

PHÒNG THU THẬP - CHỈNH LÝ
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Ngày tháng năm sinh: 13/8/1990
Quê quán: Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 3, Dã Tượng, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0985494874
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính Văn thư
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: DƯƠNG THỊ THỦY

Họ và tên: TRẦN THÚY YÊN

Ngày tháng năm sinh: 18/10/1987
Quê quán: Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 25/4B, Ngô Quyền, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0919712546
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 21/6/1980
Quê quán: Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 3, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: NR 0636284264 DĐ 01685263343
Email: vanthanhtt4@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1982
Quê quán: Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Số 6, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0903215171
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH

Họ và tên: MAI THỊ KIM HIẾU

Họ và tên: ĐẶNG QUANG HÙNG  

Ngày tháng năm sinh: 15/5/1982
Quê quán: Thị trấn Dran, Đơn Dương, Lâm Đồng
Nơi ở hiện nay: Số 43C, Lê Thánh Tôn, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01636298017
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thư ký văn phòng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

PHÒNG BẢO QUẢN TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 16/8/1988
Quê quán: Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0902965367
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 06/7/1959
Quê quán: Quảng Điền, Quảng Thọ, Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay:  3/1, Bùi Thị Xuân, phường 2, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0909648526
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ LỆ HƯỜNG

Họ và tên: LÊ THỊ LẠC

Họ và tên: PHẠM THỊ THƠM  

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1961
Quê quán: Minh Thọ, Nông Cống, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 22B, Trần Bình Trọng, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: NR 0633560590 DĐ 0908369865
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1983 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 06/02/1980
Quê quán: Nga Trung, Nga Sơn, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 14/1, Nguyễn Thị Định, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0973413445
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1983
Quê quán: Vĩnh Hoà, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 29B, Phan Bội Châu, phường 1, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: NR 0633827342    
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Trưởng phòng: TRẦN THỊ MINH

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

Họ và tên: ĐOÀN THỊ HẰNG  

Ngày tháng năm sinh: 11/12/1972
Quê quán: Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam
Nơi ở hiện nay: 81B, Hoàng Diệu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: NR 0636503607   DĐ 0913759537
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

PHÒNG CÔNG BỐ VÀ GIỚI THIỆU TÀI LIỆU
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Ngày tháng năm sinh: 01/01/1984
Quê quán: Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: 466/62, Nguyên Tử Lực, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0976213787
Email: phonglan221@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ LAN

Họ và tên: LẠI THỊ NGỌC

Ngày tháng năm sinh: 13/7/1984
Quê quán: Nghĩa Hoà, Nghĩa Hưng, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Hẻm số 10, Vạn Kiếp, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01682273678
Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Công tác xã hội và PTCĐ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 25/11/1980
Quê quán: Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 6, Lý Thường Kiệt, phường 9, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: NR 0633810505 DĐ 0908835744
Email: duchong.2511@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tin học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC HỒNG

PHÒNG TIN HỌC VÀ CÔNG CỤ TRA CỨU
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Ngày tháng năm sinh: 06/11/1982
Quê quán: Phong Chương, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay:  Số 6, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0974979066
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Pháp văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: PHẠM THỊ THANH BIÊN

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC CHÂU

Ngày tháng năm sinh: 07/02/1985
Quê quán: Thái Thuỵ, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0907438900
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội và PTCĐ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

PHÒNG ĐỌC



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

235

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1970
Quê quán: Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 2/3, Trần Hưng Đạo, phường 3, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0908222184
Email: cungtt4@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 02/9/1983
Quê quán: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 1, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0916750115
Email: hien115@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN VĂN CUNG

Họ và tên: PHẠM THỊ TÂM

Họ và tên: PHẠM NGỌC HIỀN  

Ngày tháng năm sinh: 28/02/1985
Quê quán: Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 6, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0988525618
Email: phamthitamcctt4@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
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Ngày tháng năm sinh: 02/10/1982
Quê quán: Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nơi ở hiện nay: Số 5, Pasteur, phường 4, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0973785859
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 16/7/1988
Quê quán: Nga Giáp, Nga Sơn, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 2, Hoàng Văn Thụ, phuờng 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01696481490
Email: maithiluan@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nhà hàng - Khách sạn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: ĐÀO CÔNG VINH

Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG

Họ và tên: MAI THỊ LUẬN  

Ngày tháng năm sinh: 20/5/1979
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 59, Hoàng Văn Thụ, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0918564247
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 14/7/1983
Quê quán: Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0904784171
Email: dovanvubn@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Họ và tên: ĐỖ VĂN VŨ

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG

Ngày tháng năm sinh: 10/8/1986
Quê quán: Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0938510886
Email: hoalansan@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

PHÒNG KẾ TOÁN
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Ngày tháng năm sinh: 06/8/1983
Quê quán: An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 3, Dã Tượng, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0988443556
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay

Ngày tháng năm sinh: 17/01/1985
Quê quán: Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 3/1, Bùi Thị Xuân, phường 2, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: NR 0633902521    DĐ 0982010075
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Phó trưởng phòng: TRỊNH THANH TÙNG

Họ và tên: VÕ THANH DŨNG

Họ và tên: TRẦN VIẾT HOÀNG 

Ngày tháng năm sinh: 13/4/1978
Quê quán: Quảng Nam, Đà Nẵng
Nơi ở hiện nay: Số 7/5, Hàn Thuyên, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: NR 0633825893    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm  2010 đến nay.

PHÒNG BẢO VỆ VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
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Ngày tháng năm sinh: 05/7/1988
Quê quán: Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0933114878
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay

Ngày tháng năm sinh: 18/6/1985
Quê quán: Quảng Ngãi
Nơi ở hiện nay: 99/8, Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: NR 0633836820 DĐ 0948478796
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HOẠT

Họ và tên: BÙI HỮU KHÁNH

Họ và tên: LÊ DUY NAM  

Ngày tháng năm sinh: 28/8/1988
Quê quán: Nam Hoà, Nam Đàn, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0974802083
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 10/8/1986
Quê quán: Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 2, Yết Kiêu, phường 5, 
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0909510886
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư, lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÍCH
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TRUNG TÂM BẢO HIỂM
TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUỐC GIA



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

242

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 12/05/1953
Quê quán: Nguyên Giáp, Tứ Kỳ, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Phòng 208 - B9, TT Nghĩa Tân, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437560084      DĐ 0913237940
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hán Nôm 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1977 đến nay.

Giám đốc: VŨ VĂN SẠCH

Phó Giám đốc: NGUYỄN HUY HOÀNG

Ngày tháng năm sinh: 09/10/1972
Quê quán: Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định
Nơi ở hiện nay: C3 - P507A TT Nghĩa Tân, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437915965      DĐ 0912528389
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1996 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 13/08/1978
Quê quán: Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Số 56 TT Dệt Kim, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0943803509
Email: doanhanh13@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay

Ngày tháng năm sinh: 10/09/1981
Quê quán: Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0982804481
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng phòng: ĐOÀN THỊ HẠNH

Họ và tên: ĐOÀN MẠNH HÀ

Họ và tên: NGUYỄN KHẮC HẢI 

Ngày tháng năm sinh: 12/07/1952
Quê quán: Liêm Túc, Thanh Liêm, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: N4B Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438544501        DĐ 0912095484
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
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Ngày tháng năm sinh: 27/01/1982
Quê quán: Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Điện thoại: DĐ 01238666388
Email: tohang82@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: HOÀNG THỊ HẰNG

Họ và tên: NGUYỄN DUY THÀNH

Ngày tháng năm sinh: 19/05/1972
Quê quán: Đức Thạch, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Ngõ 8, Tổ 12, Phường Hùng Vương, 
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: DĐ 0915060970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 21/10/1979
Quê quán: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: C10 TT trường ĐH Nội vụ Hà Nội, 
ngõ 38 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: NR 0422181087        DĐ 0912424536
Email: phamthuhuong@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 14/04/1984
Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 14, tổ 2, Hùng Vương, 
Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: DĐ 0975346948
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Trưởng phòng: PHẠM THU HƯƠNG

Phó Trưởng phòng: TRẦN THỊ THẮM

Họ và tên: TÀO THỊ HUYỀN 

Ngày tháng năm sinh: 01/10/1979
Quê quán: Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Khu đường 23, Đoàn 56, Thanh Lâm, 
Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0915095369
Email: tranthitham@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

PHÒNG MICROFILM
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Ngày tháng năm sinh: 10/10/1980
Quê quán: Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983636755
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay

Ngày tháng năm sinh: 22/9/1986
Quê quán: Phong Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0975660380
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật hoá học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH

Họ và tên: ĐÀO THỊ THÚY

Họ và tên: PHAN THỊ PHI YẾN 

Ngày tháng năm sinh: 01/7/1983
Quê quán: Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Mỹ Lộc, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912616899
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 15/7/1979
Quê quán: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01678366195
Email: tranthithao@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 18/8/1966
Quê quán: Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Mỹ Lộc, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438154015       DĐ 0988173189
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.

Trưởng phòng: TRẦN THỊ THẢO

Họ và tên: ĐỖ VĂN CƯƠNG

Họ và tên: ĐỖ XUÂN ĐỒNG 

Ngày tháng năm sinh: 19/5/1982
Quê quán: Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0982963866
Email: vancuong.vtlt@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện xí nghiệp 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

PHÒNG BẢO QUẢN
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Ngày tháng năm sinh: 05/3/1983
Quê quán: Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Bảo quản 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: LƯU THỊ HIỀN
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Ngày tháng năm sinh: 14/05/1958
Quê quán: Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Số 9, ngách 173/68/147, Hoàng Hoa Thám,
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438233944         DĐ 0989654263
Email: maithongke@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1979 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 27/8/1982
Quê quán: Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: NR  02113863972           DĐ  0983082782
Trình độ chuyên môn: Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 

Phó Trưởng phòng: DƯƠNG QUỐC HUY

Họ và tên: NGUYỄN QUANG HƯNG 

Ngày tháng năm sinh: 30/04/1977
Quê quán: Phú Bình, Thái Nguyên
Nơi ở hiện nay: Số 9, ngách 381/64 Nguyễn Khang, 
Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0988233255
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin - Thư viện 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

PHÒNG CÔNG NGHỆ - SỐ HÓA - TIN HỌC
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Ngày tháng năm sinh: 14/05/1958
Quê quán: Tiền Phong, Thanh Miện, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Số 9, ngách 173/68/147, Hoàng Hoa Thám,
Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438233944         DĐ 0989654263
Email: maithongke@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1979 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1982
Quê quán: Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01683724869
Email: hoangnguyenduytu@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: TRỊNH ĐÌNH QUANG SƠN 

Họ và tên: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Họ và tên: CẤN THỊ THANH HÀ

Ngày tháng năm sinh: 19/08/1981
Quê quán: Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Mỹ Lộc, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438169726           DĐ 0916019668
Email: kienthuy8899@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 26/3/1980 
Quê quán: Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Số 104, Ngõ 12, Quang Trung, 
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: NR 02113849538         DĐ 0974247626
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công nghệ thông tin 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LOAN 
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Ngày tháng năm sinh: 29/10/1978
Quê quán: Yên Trung, Yên Định, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 15, ngõ 331, Nguyễn Khang, 
Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437841251       DĐ 0915076623
Email: minhnguyetnt2008@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 10/9/1972
Quê quán: Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện dân dụng 
Điện thoại: DĐ 0913396744 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG TRUNG 

Ngày tháng năm sinh: 27/3/1976
Quê quán: Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 19, ngõ 109 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0988527699
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG KẾ TOÁN
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Quê quán: Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: P 203, B5 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn thư Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1973 đến năm 2006.

Họ và tên: VƯƠNG THỊ NẤM 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU
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Ngày tháng năm sinh: 02/6/1987
Quê quán: Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 6 TT UBND Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0926998265
Email: hoatran0206@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư và đánh máy
Thời gian công tác tại Cục: từ 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/12/1980
Quê quán: Yên Mô, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Số 10 TT Trung tâm NCKH, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01686881381
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến năm 2010.

Họ và tên: TRẦN THỊ HOA

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Họ và tên: VŨ THỊ THU HUYỀN 

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1981
Quê quán: Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912097213
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến năm 2006.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC
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Năm sinh: 24/6/1979
Quê quán: Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ và QTVP
Điện thoại: DĐ 0903240679
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến năm 2007.

Ngày tháng năm sinh: 30/4/1980
Quê quán: Thái Hoà, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 41, phố Tô Hiến Thành, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0986606668
Email: toilanguoivietnam.chutung@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ máy tính
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến năm 2012.

Họ và tên: BÙI THỊ LƯ

Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN

Họ và tên: CHU THANH TÙNG 

Ngày tháng năm sinh: 1986
Quê quán: Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Trung Nguyên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến năm 2010.
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TRUNG TÂM TU BỔ PHỤC CHẾ
TÀI LIỆU LƯU TRỮ
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Ngày tháng năm sinh: 02/3/1954
Quê quán: Tượng Lĩnh, Kim Bảng, Hà Nam    
Nơi ở hiện nay: Số nhà 138, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437501512          DĐ 0913503821
Email: nguyenvannguyen@archives.gov.vn 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1982 đến nay.

Giám đốc: NGUYỄN VĂN NGUYÊN

Phó Giám đốc: NGUYỄN VĂN PHÚ

Ngày tháng năm sinh: 14/4/1966
Quê quán: Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 27, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437563547         DĐ 0912291918
Email: nguyenvanphu@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 07/6/1980
Quê quán: Quất Động, Thường Tín, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tổ 14, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: NR 0436756754        DĐ 0984289025
Email: luukimthoa@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quốc tế học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 25/8/1988
Quê quán: Kim Động, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: 18/190, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01687681838
Email: nguyenanhtu@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hoá học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Phó Trưởng phòng: LƯU KIM THOA

Họ và tên: LÊ THỊ VÂN ANH

Họ và tên: NGUYỄN ANH TÚ 

Ngày tháng năm sinh: 18/6/1980
Quê quán: Thái Bảo, Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 18, tổ 52, Dịch Vọng Hậu, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437684316      DĐ 0982282235
Email: lethivananh@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

PHÒNG NGHIỆP VỤ
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Ngày tháng năm sinh: 24/11/1980
Quê quán: Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Đội 7, Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0983319144
Email: lethuhoai@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin - Thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/10/1986
Quê quán: Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0927355073
Email: phamthihue@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Phó Quản đốc: LÊ THỊ THU HOÀI

Họ và tên: BÙI THÚY HẠNH

Họ và tên: PHẠM THỊ HUỆ 

Ngày tháng năm sinh: 17/5/1974
Quê quán: Hậu Bồi Tây, Mỹ Phúc, Nam Định
Nơi ở hiện nay:  P505B - C2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0466717773         DĐ 0912366340
Email: buithuyhanh@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

XƯỞNG TU BỔ - PHỤC CHẾ
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Ngày tháng năm sinh: 26/9/1983
Quê quán: Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Số 6, ngách 31/2 ngõ 31, Mai Động, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438621478        DĐ 0987088034
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ NGÂN

Họ và tên: LÊ THỊ XUYẾN

Ngày tháng năm sinh: 30/10/1980
Quê quán: Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 01689518258
Email: lexuyen@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 17/11/1988
Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội
Điện thoại: NR 0466598220        DĐ 0973033040
Email: taothituyen@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính văn thư
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 22/12/1989
Quê quán: Đông Lâm, Tiền Hải, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0986852664
Email: vuvantan@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Hệ thống thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: TÀO THỊ TUYẾN

Phó Trưởng phòng: TRẦN THỊ THU HÀ

Họ và tên: VŨ VĂN TÂN 

Ngày tháng năm sinh: 16/11/1982
Quê quán: Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 148A đường Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: NR 0422141385          DĐ 0983885116
Email: tranthuha@archvies.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học 
và Quản trị văn phòng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
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Ngày tháng năm sinh: 14/6/1984
Quê quán: Ba Vì, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 54, Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội
Điện thoại: NR 0466609578        DĐ 0988878658
Email: tranthanhtam@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Phó quản đốc: TRẦN THỊ THANH TÂM

XƯỞNG IN VÀ ĐÓNG SÁCH

Ngày tháng năm sinh: 17/6/1982
Quê quán: Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Hẻm 9/14/12/21, Lương Định Của, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438521382          DĐ 01238899707
Email: ndcuong@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hệ cao đẳng 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Phó Quản đốc phụ trách: 
NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

264

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 12/5/1980
Quê quán: Hoằng Thạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 348 đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, 
Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437545868          DĐ 0988767488
Email: hoangthuhong@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Kế toán trưởng: HOÀNG THỊ THU HỒNG

Họ và tên: VĂN TẤT NĂM

Ngày tháng năm sinh: 15/11/1989
Quê quán: An Lão, Bình Lục, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Số 14, ngách 9/24 ngõ 9, 
Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0977011864
Email: vantatnam@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

PHÒNG KẾ TOÁN
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Ngày tháng năm sinh: 25/12/1951
Quê quán: Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Hẻm 9/14/12/21 Lương Định Của, 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438521382       DĐ 0912100601
Email: nguyendangkhai@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

Nguyên Giám đốc: NGUYỄN ĐĂNG KHẢI

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU
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Ngày tháng năm sinh: 10/11/1979
Quê quán: Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Tây
Nơi ở hiện nay: Trường Chinh, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0984156984
Email: hoangphuc@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến 2010.

Ngày tháng năm sinh: 01/6/1983
Quê quán: Chí Linh, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: Số 1, ngách 155/7 Cầu Giấy, 
Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: NR 0438337844        DĐ 0912079851
Email: hoangthao0161983@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2011.

Họ và tên: HOÀNG THỊ PHÚC

Họ và tên: VŨ THỊ THÚY NGA

Họ và tên: HOÀNG THỊ THẢO 

Ngày tháng năm sinh: 20/01/1982
Quê quán: Duy Nhất, Vũ Thư, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 2, ngách 247/211 Khương Trung, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0986465082
Email: vuthuynga195@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2011.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYỂN CÔNG TÁC



TẠP CHÍ VĂN THƯ, LƯU TRỮ VIỆT NAM
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Ngày tháng năm sinh: 02/5/1957
Quê quán: Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 8, ngách 24, ngõ 133, 
Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội   
Điện thoại: NR 0437562433          DĐ 0913313165
Email: nguyenminhson@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Phụ trách: NGUYỄN MINH SƠN

Phó Tổng Biên tập: PHÍ THỊ NHUNG

Ngày tháng năm sinh: 04/5/1963
Quê quán: Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 6, TT Cục Lưu trữ Nhà nước, 
Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912019734
Email: hanhdung@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 13/6/1977
Quê quán: Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số nhà 102 B5, TT Học Viện tài chính,
Tổ 10, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: NR 0437649740          DĐ 0989242155
Email: daothihanh@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử 
Thời gian công tác tại Cục từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1957
Quê quán: Hanh Thông, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 192/1B, Nguyễn Thái Sơn, P4, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0989969618
Email: nguyenvanket@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử Hành chính     
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Phó Trưởng ban: ĐÀO THỊ HẠNH

Họ và tên: TRỊNH VIỆT DŨNG

Họ và tên: NGUYỄN VĂN KẾT 

Ngày tháng năm sinh: 03/02/1981
Quê quán: Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Nơi ở hiện nay: Số 2, ngõ 24, đường Xuân Đỉnh, 
Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0904577165
Email: trinhvietdung@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

BAN BIÊN TẬP
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Ngày tháng năm sinh: 22/5/1983
Quê quán: Thụy Hưng, Thái Thụy, Thái Bình 
Nơi ở hiện nay: Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0976934443
Email: lathimai@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: LÃ THỊ MAI
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Ngày tháng năm sinh: 02/6/1980
Quê quán: Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Vườn dâu, 
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Gia Lâm,  Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0932396969
Email: hangocson@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: HÀ NGỌC SƠN

BAN THƯ KÝ
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Ngày tháng năm sinh: 11/6/1962
Quê quán: Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: Khu B2, TT Trường Cảnh sát Nhân dân I, 
Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0912606498
Email: hoangthuthuy@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ - Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 13/11/1981
Quê quán: Phù Vân, Phủ Lý, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, 
Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: NR 0433580886     DĐ 0982589509
Email: Thanhhoa@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Trưởng ban: HOÀNG THU THỦY

Họ và tên: PHÙNG VĂN HẢI

Họ và tên: LÊ THỊ THANH HÒA 

Ngày tháng năm sinh: 06/7/1981
Quê quán: Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 3, ngách 58, ngõ 4,1, phố Thái Hà, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0944452666
Email: Phunghai81@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hạch toán Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

BAN HÀNH CHÍNH - TRỊ SỰ - TỔ CHỨC
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Ngày tháng năm sinh: 20/7/1954
Quê quán: Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số nhà 211, phố Lò Đúc, 
Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: NR 0439716468           DĐ 0976851954
Email: nguyenvuhanh61@yahoo.com 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến năm 2009.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HIỆP

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU
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Ngày tháng năm sinh: 07/3/1958
Quê quán: Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An 
Nơi ở hiện nay: Phòng 403, TT Bộ Công an, 
N08 khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: DĐ 0912082728
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lưu trữ học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1976 đến năm 2009.

Ngày tháng năm sinh: 23/4/1978
Quê quán: Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: DĐ 0982589508
Email: tranducmanh@archives.gov.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội, 
Cử nhân Triết học Mác Lênin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2011.

Nguyên Tổng Biên tập: NGUYỄN CẢNH ĐƯƠNG

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRUNG

Họ và tên: TRẦN ĐỨC MẠNH 

Ngày tháng năm sinh: 03/01/1958
Quê quán: Quất Động, Thường Tín, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 16B TT Cục Lưu trữ Nhà nước, ngõ 106, 
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội  
Điện thoại: NR 0437540950          DĐ 0988030158
Email: xuantrung58@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lưu trữ học và Tư liệu học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến năm 2005.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHUYỂN CÔNG TÁC
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TRƯỜNG TRUNG CẤP 
VĂN THƯ LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG
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Ngày tháng năm sinh: 07/12/1961
Quê quán: Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 17D/3Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838951897         DĐ 0903006176
Email: quangvtlt@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

Phó Hiệu trưởng, phụ trách trường: 
ĐÀO NGỌC QUANG

Phó Hiệu trưởng: PHAN HUY BÌNH

Ngày tháng năm sinh: 04/11/1957
Quê quán: Ngọc Sơn, Đô Lương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 17/23 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839842537       DĐ 0918682761
Email: binhphanhuy@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Địa lý
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1994 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 09/10/1957
Quê quán: Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: H6/4 Nguyễn Văn Lượng, 
phường 17, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838951617      DĐ 0903780335
Email: nguyenxuanan1955@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1993 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 18/7/1978
Quê quán: Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 27/1V Ấp Chánh, Tân Xuân
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0979999098
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Trưởng phòng: NGUYỄN XUÂN AN

Phó Trưởng phòng: NGUYỄN QUỐC LỢI

Họ và tên: ĐẶNG VIỆT HƯNG

Ngày tháng năm sinh: 18/4/1963
Quê quán: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0862596009        DĐ 0988517797
Email: loi_nguyenquoc@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1995 đến nay.

PHÒNG ĐÀO TẠO
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Ngày tháng năm sinh: 22/10/1979
Quê quán: Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Tân Chánh Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: DĐ 0983398997
Email: phdangkhoa@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 27/9/1982
Quê quán: Nga Hải, Nga Sơn, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 17, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0938398997
Email: tuanabba148@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Họ và tên: PHẠM ĐĂNG KHOA

Họ và tên: LÊ CÔNG CẨN

Họ và tên: MAI NGỌC TUẤN

Ngày tháng năm sinh: 14/7/1979
Quê quán: Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 17, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0978982238
Email: candaotao@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 12/01/1984
Quê quán: Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam
Nơi ở hiện nay: Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: DĐ 0983425820
Email: dothanhtri1983@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Họ và tên: ĐỖ THÀNH TRÍ

Họ và tên: NGUYỄN THANH XUÂN

Ngày tháng năm sinh: 10/7/1984
Quê quán: Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 17, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0976586052
Trình độ chuyên môn: Trung cấp thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 20/01/1959
Quê quán: Nam Ngạn, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Phường Tăng Nhơn Phú A, 
Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  NR 0837306108         DĐ 0989116876
Email: hoanggiang1959@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử - Chính trị.
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/6/1959
Quê quán: Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 17/13, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839841763       DĐ 0937578359
Email: tranvanminh359@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn thư Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Phó Trưởng phòng: HOÀNG VĂN GIANG

Họ và tên: HOÀNG TRẦN THANH

Họ và tên: TRẦN VĂN MINH

Ngày tháng năm sinh: 02/7/1958
Quê quán: Đức Phong, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 17, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 01217244385
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử học                   
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH
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Ngày tháng năm sinh: 30/12/1983
Quê quán: Thái Nguyên
Nơi ở hiện nay: 485/7/12 Quang Trung, Phường 10, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0916427900
Email: ncddhsp@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Vật lý
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN CHU DŨNG
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Ngày tháng năm sinh: 01/6/1974
Quê quán: Tuy Hoà, Phú Yên
Nơi ở hiện nay: Phường 6, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: NR 0838953456       DĐ 0903873418
Email: phuonganh_nguyen74@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 06/10/1982
Quê quán: Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 16 CMT8, Phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: NR 0838244091       DĐ 0936668273
Email: trinhtinh1982@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử              
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG ANH

Họ và tên: NGUYỄN THANH HOÀN

Họ và tên: TRỊNH THỊ TỊNH

Ngày tháng năm sinh: 09/02/1984
Quê quán: Tây Sơn, Bình Định
Nơi ở hiện nay: 17 Lê Đức Thọ, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính văn phòng
Điện thoại: DĐ 0907082993
Email: thanhhoan_pbt2008@yahoo.com.vn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC
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Ngày tháng năm sinh: 14/7/1989
Quê quán: Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam.
Nơi ở hiện nay: 17 Lê Đức Thọ, Phường 17, 
Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: DĐ 01682900935
Email: huehanam07@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính Văn phòng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2012 đến nay.

Họ và tên: TRẦN THỊ HUẾ
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Ngày tháng năm sinh: 20/6/1956
Quê quán: Tân Hoà, Hưng Hà, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: số 26/1C đường số 2, Phường 16, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838951432       DĐ 0918018715
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1981 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 19/11/1988
Quê quán: Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 332/55c, Dương Quảng Hàm, phường 5, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0937230255
Email: rose_882006@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán          
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Trưởng phòng: DƯƠNG NHƯ MÌN

Họ và tên: VÕ THỊ HỒNG NHUNG

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN QUỲNH

Ngày tháng năm sinh: 20/12/1987
Quê quán: Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 33/9H, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0919955201
Email:apteryx2012@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG KẾ TOÁN
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Ngày tháng năm sinh: 20/12/1984
Quê quán: Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 18 E1 Cư Xá, 304, phường 25, 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838990060        DĐ 0973336232
Email: camtho.1909@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: ĐÀO THỊ CẨM THƠ 
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Ngày tháng năm sinh: 15/6/1959
Quê quán: Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Nơi ở hiện nay: 17/19 Lê Đức Thọ, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838953827         DĐ 0937883723
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 25/7/1962
Quê quán: Ninh Sơn, Hoa Lư, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: L4A Lương Ngọc Quyến, phường 5, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838957877  DĐ 0918832339
Trình độ chuyên môn: CNKT cơ điện          
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Phó Trưởng phòng: TRẦN THỊ QUỲNH THƯ

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Họ và tên: NGUYỄN LONG BIÊN

Ngày tháng năm sinh: 31/8/1960
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 88/960B Tổ 20, phường 6, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: NR 0862730197          DĐ 0902437719
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐỜI SỐNG
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Ngày tháng năm sinh: 24/02/1959
Quê quán: Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: C39, Nguyễn Oanh, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839840359    
Email: saigonvt@yahoo.com.vn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1963
Quê quán: Hương Vĩnh, Hương Khê, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 17/26, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839841489        CQ 0838943717 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp y
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ HỢI

Họ và tên: LÊ THỊ HƯỜNG

Họ và tên: LÊ THỊ MINH LIỄU

Ngày tháng năm sinh: 14/8/1959
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 4/22, đường số 1, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839845766    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay
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Ngày tháng năm sinh: 20/3/1966
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Phường 6, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839845767    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 02/11/1960
Quê quán: Nghĩa Thành, Nghĩa Hưng, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: DĐ 0979266939
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điện tử - Viễn thông
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIỀU PHƯƠNG

Họ và tên: PHẠM ĐỨC SÂM

Họ và tên: PHẠM VĂN THỊNH

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1963
Quê quán: Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 17/27 Lê Đức Thọ, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839844660         DĐ 0907707379
Trình độ chuyên môn: Lái xe
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1988 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 01/9/1967
Quê quán: Sơn Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 17/12 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điện
Điện thoại: DĐ 0937076584
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG TOÀN 

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TÙNG

Ngày tháng năm sinh: 17/01/1982
Quê quán: Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Tổ 24, KP7, phường Thạnh Xuân, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0919473207
Email: lopnhacgiangsol@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điện tử - Viễn thông                    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 12/4/1955
Quê quán: Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: C39, Nguyễn Oanh, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại:  NR 0838940359           DĐ 0977998601
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 18/11/1974
Quê quán: Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 17/12 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0937076584
Trình độ chuyên môn: Trung cấp.                 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Tổ trưởng: TRẦN ĐÌNH VỸ

Họ và tên: TRẦN VĂN HIỆP

Họ và tên: LÊ THỊ TUYẾT MAI

Ngày tháng năm sinh: 03/11/1957
Quê quán: Khánh Hòa
Nơi ở hiện nay: 74/812A đường 31, phường 6, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  DĐ 0972846857
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
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Ngày tháng năm sinh: 21/02/1971
Quê quán: Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 206/15/41 Khu phố 3, Tân Thới Hiệp, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
Điện thoại: DĐ 0976858161
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 6/3/1957
Quê quán: Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 92/10/5 Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  DĐ 094642686
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Tổ trưởng: PHẠM XUÂN HẬU 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẮNG

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH THI

Ngày tháng năm sinh: 23/11/1959
Quê quán: Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Lê Đức Thọ, phường 6, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: NR 0838953207                
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

TỔ BẢO VỆ
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Ngày tháng năm sinh: 02/01/1956
Quê quán: Nhựt Ninh, Tân Trụ, Long An
Nơi ở hiện nay: 87/994A Lê Đức Thọ, phường 6, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 01218374659
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 12/6/1961
Quê quán: Hoà Hải, Hưng Khê, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 442, Nguyễn Thái Sơn, phường 5,
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0908654086
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: TRẦN VĂN THƠI

Họ và tên: TRẦN QUANG ĐỨC

Họ và tên: ĐẶNG VĂN NGÂN

Ngày tháng năm sinh: 16/02/1958
Quê quán: Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Tổ 22, Khu phố 3, Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: DĐ 0958654892
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 01/5/1963
Quê quán: Tiền Giang
Nơi ở hiện nay: Thới Tây 1, Tân Hiệp, Hóc Môn,
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0938454148
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀN 

Họ và tên: DƯƠNG PHÚC MAI

Ngày tháng năm sinh: 17/9/1965
Quê quán: Tùng Ảnh, Phúc Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 5A, Lê Minh Xuân, phường 7, 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0913132627
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 08/7/1961
Quê quán: Tiên Tân, Duy Tiên, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: 17/10 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838951662        DĐ 0913155256
Email: banghuyen_2001@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ                    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 25/7/1964
Quê quán: Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: Tân Thới Hiệp, Quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0862508037          DĐ 0903316864
Email: namvanthu@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến nay.

Trưởng khoa: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

Phó Trưởng khoa: NGUYỄN THỊ BÌNH

Họ và tên: PHẠM VĂN NĂM

Ngày tháng năm sinh: 12/7/1970
Quê quán: Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Thạnh Xuân, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838919845          DĐ 0982737438
Email: nguyenbinhlt@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân                    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1994 đến nay.

KHOA VĂN THƯ



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

297

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 15/8/1958
Quê quán: Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 17D/9 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838945684         DĐ 0918188969
Email: traluutru@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ                  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 16/6/1981
Quê quán: Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: 771/17/18 KP1, Quốc lộ 1A, Thạnh Xuân
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0837164982          DĐ 0919146283
Email: kimcuctq1981@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2004 đến nay.

Trưởng khoa: NGUYỄN THỊ TRÀ

Họ và tên: BÙI THỊ BÌNH

Họ và tên: VŨ THỊ KIM CÚC

Ngày tháng năm sinh: 16/8/1973
Quê quán: Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: 17/23 Lê Đức Thọ, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839842537         DĐ 0987110772
Email: binhbui1973@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.

KHOA LƯU TRỮ
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Ngày tháng năm sinh: 01/4/1978
Quê quán: Hải Dương
Nơi ở hiện nay: D42 Lê Đức Thọ, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0903129807
Email: thuhuong20082008@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.

Tổ trưởng: VŨ THỊ THU HƯỜNG

Họ và tên: NGUYỄN DUY VĨNH

Ngày tháng năm sinh: 23/02/1982
Quê quán: Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội
Nơi ở hiện nay: 409/108/32/8A, KP2, Tân Chánh Hiệp, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0984222418
Email: nguyenduyvinh.archives@.gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 01/5/1957
Quê quán: Thạch Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 17/9 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838952809        DĐ 0918253940
Email: thayquyen@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ                  
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989 đến nay.

Trưởng khoa: NGUYỄN CÔNG QUYỀN 

Họ và tên: TRẦN LỆ HƯỜNG

Ngày tháng năm sinh: 05/10/1979
Quê quán: Trác Văn, Duy Tiên, Nam Hà
Nơi ở hiện nay: 102A N7 CC K26, Dương Quảng Hàm, 
Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR  08.335069015        DĐ 0984627179
Email: tranhuong1979@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2001 đến nay.

KHOA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
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Ngày tháng năm sinh: 05/7/1959
Quê quán: Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: số 26/1C đường số 2, Phường 16, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR  0838951432       DĐ 0908553358
Email: hop.phan1959@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân                   
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1987 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 09/5/1981
Quê quán: Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 190/39/33 Tân Thới Hiệp, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: NR 0862596009           DĐ 0936322409
Email: haothuvien@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viên - Thông tin                 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Phó Trưởng khoa: PHAN THỊ HỢP

Họ và tên: PHẠM THỊ TẤM

Họ và tên: TRẦN THỊ HẢO

Ngày tháng năm sinh: 27/8/1984
Quê quán: Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 36/5A, Trịnh Thị Miếng, Thới Tam Thôn, 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: DĐ 0985220722
Email: phamthitamnv@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện-Thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

KHOA THƯ KÝ
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Ngày tháng năm sinh: 04/8/1954
Quê quán: Tân Hưng, Tiên Lữ, Hưng Yên
Nơi ở hiện nay: 17D/5 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ                    
Điện thoại: NR 0854460752           DĐ 0915761591
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1986 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 04/11/1966
Quê quán: Chánh Hội, Mang Thít, Vĩnh Long
Nơi ở hiện nay: 123/2C Lê Đức Thọ, phường 11, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR   0839965930            DĐ 0909483172
Email: lehonghue66@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn       
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến nay.

Trưởng khoa: TRẦN VĂN DU 

Phó Trưởng Khoa: ĐẶNG THỊ PHƯƠNG LAN

Tổ trưởng: LÊ HỒNG HUỆ

Ngày tháng năm sinh: 03/3/1962
Quê quán: Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Nơi ở hiện nay: 118 Lê Đức Thọ, phường 6, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR  0838952674          DĐ 0984762676
Trình độ chuyên môn: Cử nhân                    
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1984 đến nay.

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
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Ngày tháng năm sinh: 25/01/1981
Quê quán: Vĩnh Hoà, Ba Tri, Bến Tre
Nơi ở hiện nay: 485/33/7 đường Quang Trung, Phường 10, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0908884471
Email: ngocbichsingle@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 24/7/1979
Quê quán: Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 160/113, KP11, Tân Chánh Hiệp, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0862562565        DĐ 0908649471
Email: ngason7975@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT BÌNH

Họ và tên: CAO HOÀNG NGA

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1981
Quê quán: Quế Phong, Quế Sơn, Quảng Nam
Nơi ở hiện nay: 17, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0918109698
Email: nguyenvietbinh@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 22/7/1982
Quê quán: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: 71A/3 Đông Nhì, Lái Thiêu, 
Thuận An, Bình Dương
Điện thoại: DĐ 0986162270
Email: nhamnguyen82@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: cử nhân Triết học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 17/8/1981
Quê quán: Nam Định
Nơi ở hiện nay: 10/14 KP3B, Phường Thạch Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0914309810
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LINH NHÂM 

Họ và tên: LÂM QUANG THƠ

Họ và tên: PHẠM THỊ THU TRANG

Ngày tháng năm sinh: 06/4/1977
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 17, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0908369888
Email: lamquangtho@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2000 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 18/10/1972
Quê quán: Quế Võ, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: DĐ 0983242447
Email: phhongdac@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân       
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2000 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 31/12/1978
Quê quán: Vỹ Dạ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Nơi ở hiện nay: Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: NR 08.62594657           DĐ 0934045120
Email: sauvtc@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân   
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2003 đến nay.

Phó Giám đốc: PHẠM HỒNG ĐẠC

Họ và tên: HỒ ĐỨC HIỆP

Họ và tên: TÔN NỮ THỊ SÁU

Ngày tháng năm sinh: 17/4/1979
Quê quán: Bình Định
Nơi ở hiện nay: Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: DĐ 0935084079
Email: hoduchiep@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến nay.

TRUNG TÂM TIN HỌC
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Ngày tháng năm sinh: 02/02/1985
Quê quán: Đồng Nai
Nơi ở hiện nay: 17, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: NR 0613863207         DĐ 0984814797
Email: anhtu863202@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến nay.

Họ và tên: LÊ ANH TÚ 

Họ và tên: ĐỖ PHƯỚC SANG

Ngày tháng năm sinh: 27/9/1988
Quê quán: An Giang
Nơi ở hiện nay: 94/1041J Dương Quảng Hàm, phường 6, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   
Điện thoại: DĐ 0979820933
Email: phuocsangpro@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2012 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 10/4/1952
Quê quán: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam
Nơi ở hiện nay: 17/2 Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0862956963        DĐ 0903901516
Email: kvocbao@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1975 năm 2012.

Ngày tháng năm sinh: 1938
Quê quán: Phước Tuy, Ba Tri, Bến Tre
Nơi ở hiện nay: Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre
Điện thoại: NR 0753820101                
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1963 đến năm 1975.

Nguyên Hiệu trưởng: NGUYỄN QUỐC BẢO

 Nguyên Phó Hiệu trưởng: NGUYỄN VĂN THẮNG

Họ và tên: VÕ VĂN CHÁNH

Ngày tháng năm sinh: 04/01/1951
Quê quán: Yên Quang, Ý Yên, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 60 tổ 4, KP 4A, P. Tân Thới Hiệp, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0862562423          DĐ 0913924674
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Lưu trữ
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1998 đến năm 2011.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU
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Ngày tháng năm sinh: 12/3/1950
Quê quán: Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 60 tổ 4, KP 4A, P Tân Thới Hiệp, 
Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp               
Điện thoại: NR 0862562423           
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2000 đến năm 2006.

Ngày tháng năm sinh: 20/9/1943
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 47/524 Lê đức Thọ, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  DĐ 0987606952
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1983 đến năm 1998.

Nguyên Phó Trưởng phòng: LÊ THỊ HỒNG CHIẾN 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN DỰA

Họ và tên: ĐẶNG THỊ HIỀN

Ngày tháng năm sinh: 1945
Quê quán: Tân Thuận Đông, Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 32/111 Phạm Văn Chiêu, P12, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0862952835                      
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1978 đến năm 1996.
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Ngày tháng năm sinh: 12/12/1949
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: Số 17/ 22 Lê Đức Thọ, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0838952536          DĐ 01652462518
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1983  đến năm 2004.

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1941
Quê quán: Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Chính trị học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1967 đến năm 1981.

Họ và tên: ĐINH THỊ HOA

Họ và tên: TRẦN THỊ HÒA

Họ và tên: LÊ VĂN IN

Ngày tháng năm sinh: 03/10/1942
Quê quán: Điện Tiếng, Điện Bàn, Quảng Nam
Nơi ở hiện nay: 27/308 Tổ 9, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  NR 0822165402          
Thời gian công tác tại Cục: từ năm  1980 đến năm 1998.
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Nơi ở hiện nay: 53 đường Nguyễn Đăng Giai, 
Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: sơ cấp kế toán 
Điện thoại: NR 0835190131

Ngày tháng năm sinh: 31/8/1946
Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nơi ở hiện nay: 80/1B Lê Đức Thọ, Phường 6, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839845767               
Thời gian công tác tại Cục: từ năm  1980  đến năm 2001.

Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG NHƠN 

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ SON

Họ và tên: ĐINH THỊ TẸT

Ngày tháng năm sinh: 26/6/1955
Quê quán: Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: Số 14 đường An Nhơn, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Sơ cấp Kế toán
Điện thoại: NR 083895287                
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1988 đến năm 2010.
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Ngày tháng năm sinh: 03/01/1952
Quê quán: Xuân Tô, Tịnh Biên, An Giang
Nơi ở hiện nay: 17/2 Lê Đức thọ, Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Điện thoại: NR 0862956963 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1992 đến năm 2007.

Nơi ở hiện nay: 2/7 Cao Thắng, Quận 3,  
thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp y

Họ và tên: TRẦN THỊ VIỆT THANH

Họ và tên: TRẦN THỊ THỚI

Họ và tên: CAO THỊ XẤU

Họ và tên: TRẦN THỊ VINH

Ngày tháng năm sinh: 08/11/1941
Quê quán: Đức La, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 93/1030A Lê Đức Thọ Phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 083891141          DĐ 0953018770
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kinh tế
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1985 đến năm 1992.

Ngày tháng năm sinh: 15/4/1952
Quê quán: Mỹ Tho, Tiền Giang
Nơi ở hiện nay: D4 tổ 17 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17,
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0862555094
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1989  đến năm 2007.
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Ngày tháng năm sinh: 21/12/1979
Quê quán: Hoài Nhơn, Bình Định
Nơi ở hiện nay: 8/10 đường 44, Phường 14, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0908485968
Email: hungdiephvhc@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2012.

Ngày tháng năm sinh: 20/02/1978
Quê quán: Thái Bình
Nơi ở hiện nay: 72/8 Trương Quốc Dung, Xô Viết Nghệ Tĩnh,
phường 10, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn      
Điện thoại: DĐ 01258121122
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2006 đến năm 2012.

Họ và tên: LÊ HÙNG ĐIỆP 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN HỒNG

Họ và tên: PHẠM THỊ THIÊN HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 01/02/1979
Quê quán: Vạn Thọ, Đại Từ, Thái Nguyên
Nơi ở hiện nay: 17, Lê Đức Thọ, phường 17, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0984222418
Email: saigonvt@yahoo.com.vn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2005 đến năm 2012.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ CHUYỂN CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 02/9/1979
Quê quán: Nam Định
Nơi ở hiện nay: 16/15 P20, Hương lộ 14, 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân
Điện thoại: DĐ 0913149623
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2000  đến năm 2007.

Ngày tháng năm sinh: 02/09/1959
Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: NR 0838951018   DĐ 0918203049
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1990 đến năm 2007.

Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯỜNG

Họ và tên: ĐẶNG THANH NAM

Họ và tên: HOÀNG VĂN THỤ

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1977
Quê quán: Giao Hoành, Giao Thủy, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 283/5A, Ấp 2, Đông Thạnh, 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: DĐ 0918109698
Email: dangthanhnam2003@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2002 đến năm 2012.
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Ngày tháng năm sinh: 12/12/1972
Quê quán: Đại Cường, Đại Lốc, Quảng Nam
Nơi ở hiện nay: 65/D33 Quang Trung, P12, 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: NR 0839873316           DĐ 0907268626
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1997 đến năm 2009

Họ và tên: LÊ VĂN THUẬN 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY

Ngày tháng năm sinh: 10/8/1958
Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1983  đến năm 2005.
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Ngày tháng năm sinh: 23/12/1936
Quê quán: Phường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ: Nguyên Phân Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: 19/5/1956
Quê quán: Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
Hộ khẩu thường trú: Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
Điện thoại: NR 0838951783
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1992 đến năm 2009.

Họ và tên:     VŨ ĐÌNH XUÂN

Họ và tên:     HOÀNG THỊ BÌNH

Họ và tên:    NGHIÊM VIẾT HÙNG

Ngày tháng năm sinh: 31/6/1948
Quê quán: Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang
Hộ khẩu thường trú: Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: NR 083895287
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 1969 đến năm 2005.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÃ MẤT



PHÂN HIỆU
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN THƯ,

LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG  TẠI ĐÀ LẠT
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Ngày tháng năm sinh: 10/8/1982
Quê quán: Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: 4/Đ2, Phan Chu Trinh, phường 9, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0977166816
Email: xuyendaotao@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Phân Hiệu trưởng: TRẦN THỊ XUYẾN

Phó Phân Hiệu trưởng: NGUYỄN THỊ HẰNG

Ngày tháng năm sinh: 10/7/1980 
Quê quán: Hòa Vang, Đà Nẵng
Nơi ở hiện nay: A8/2, Trần Nhân Tông, phường 8, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0903190123
Email: hangtochuc@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Việt Nam học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC
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Ngày tháng năm sinh: 20/12/1986
Quê quán: Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định
Nơi ở hiện nay: Số 3, Dã Tượng, Phường 5, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0976353757
Email: hienle203@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hạch toán Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 20/5/1986
Quê quán: Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 12B, Thông Thiên Học, phường 2, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01659378113
Email: huongvtlt86@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hạch toán Kế toán
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: LÊ THỊ HIỀN 

Họ và tên: NGUYỄN ANH HỒNG

Tổ trưởng: TRẦN THỊ HỒNG HƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 17/10/1955
Quê quán: Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: Số 4/9, Ngô Gia Tự, phường 12, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0937003312
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2009 đến nay.

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ



CÁC THẾ HỆ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC 1962 - 2012

318

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC50 năm

Ngày tháng năm sinh: 28/12/1981
Quê quán: Hải Hưng
Nơi ở hiện nay: 21 Đào Duy Từ, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01666061164
Email: loandl81@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính văn phòng
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 14/01/1973
Quê quán: Nghĩa Minh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Nơi ở hiện nay: 10/1 hẻm Trạng Trình, phường 9, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0904160226
Email: anhtuanati@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng dân dụng 
và công nghiệp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN VY PHƯỢNG LOAN

Họ và tên: ĐOÀN VĂN LƯỢNG

Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN

Ngày tháng năm sinh: 17/02/1977
Quê quán: Nam Trực, Nam Định
Nơi ở hiện nay: F7C5 Nguyễn Trung Trực, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0989844582
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 01/8/1984
Quê quán: Bình Định
Nơi ở hiện nay: 16/26 Phú Thạnh, Hiệp Thạnh, 
Đức Trọng, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01699264591
Email: nguyentuanvtlt@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện công nghiệp
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.

Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN 

Họ và tên: TRẦN THU TRANG

Ngày tháng năm sinh: 19/9/1989
Quê quán: Nghĩa Hưng, Nam Định
Nơi ở hiện nay: 15, Mạc Đĩnh Chi, TT Đinh Văn, 
Lâm Hà, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0973721290
Email: trangtranlamha@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011 đến nay.
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Ngày tháng năm sinh: 15/02/1986
Quê quán: Hà Nội
Nơi ở hiện nay: Số 10, Phạm Hồng Thái, 
Phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thư viện Thông tin
Điện thoại: DĐ 01659905292
Email: cucvtlt@gmail.com
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 17/3/1982
Quê quán: Kênh Phố, Cao Đức, Gia Bình, Bắc Ninh
Nơi ở hiện nay: Số 3, Dã Tượng, Phường 5, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01662252982
Email: xuanthombn82@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2011đến nay.

Họ và tên: VŨ THỊ CÚC

Họ và tên: HOÀNG CHÂU THÂN

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THƠM

Ngày tháng năm sinh: 25/3/1978
Quê quán: Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam
Nơi ở hiện nay: 13/36/Nhà Chung, phường 3, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0975280480
Email: hoangthanvtlt@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

PHÒNG ĐÀO TẠO
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Ngày tháng năm sinh: 02/3/1983
Quê quán: Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình
Nơi ở hiện nay: Số 49 bis 1, Hai Bà Trưng, phường 6, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0903005235
Email: lethikhuyenquangbinh@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Ngày tháng năm sinh: 11/8/1986
Quê quán: Hoàng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa
Nơi ở hiện nay: 11B, Phù Đổng Thiên Vương, phường 6, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01635321456
Email: nguyenbanamvtlt@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Giáo dục Thể chất 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2012 đến nay.

Phụ trách khoa: LÊ THỊ KHUYÊN 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI

Họ và tên: NGUYỄN BÁ NĂM

Ngày tháng năm sinh: 22/12/1982
Quê quán: Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: Số 72/22 Phan Chu Trinh, phường 9, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01638236736
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
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Ngày tháng năm sinh: 03/4/1985
Quê quán: Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Nơi ở hiện nay: 5A/D3, Mê Linh, phường 9, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0975079327
Email: chaucun123@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

Phụ trách khoa: TRẦN THỊ CHÂU

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU

Ngày tháng năm sinh: 27/7/1983
Quê quán: Thạch Lỗi, Cẩm Giàng, Hải Dương
Nơi ở hiện nay: 24, Trần Khánh Dư nối dài, 
phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng 
Điện thoại: DĐ 0938946988
Email: nguyenthu277@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và QTVP
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

KHOA VĂN THƯ LƯU TRỮ
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Ngày tháng năm sinh: 17/6/1985
Quê quán: Tường Sơn, Thanh Sơn, Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 11C, Lương Thế Vinh, phường 3, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 01242731437
Email: phamthihiengvl@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2007 đến nay.

Phụ trách khoa: PHẠM THỊ HIỀN 

Họ và tên: TRẦN MINH THĂNG

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1986
Quê quán: Đông Thọ, Đông Hưng, Thái Bình
Nơi ở hiện nay: KP2, thị trấn Đinh Văn, 
Lâm Hà, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0974972259
Email: minhthangld@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin Thư viện
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2010 đến nay.

KHOA HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
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Ngày tháng năm sinh: 02/3/1982
Quê quán: Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Nơi ở hiện nay: 20/7, Lữ Gia, phường 9, 
Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0919926232
Email: tranhuyvtlt@yahoo.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học 
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

Phụ trách Trung tâm: TRẦN QUỐC HUY

Họ và tên: LÊ THỊ BÍCH HÂN

Ngày tháng năm sinh: 04/11/1985
Quê quán: Nghệ An
Nơi ở hiện nay: 22, Phù Đổng Thiên Vương, 
phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại: DĐ 0938439191
Email: lehan1985@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn
Thời gian công tác tại Cục: từ năm 2008 đến nay.

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
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In 700 cuốn khổ 20x28 cm, tại Công ty TNHH một thành viên In Tiến Bộ.
Giấy chấp nhận kế hoạch xuất bản số 992-2012/CXB/1-125/CAND.

In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2012.


